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STT 

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT 

Họ và tên Ngày sinh 

Nơi đi 

(Tên trường 

THPT/GDTX) 

Lớp Các môn lựa chọn 

1 0131730454 Đỗ Anh Tuấn 07/07/2008 THPT Xuân Mai 10 
Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học 

2 0133251616 Hoàng Huyền Trang 18/10/2008 THPT Lưu Hoàng 10 Địa lí, GDKT&PL, 

Vật lí, Công nghệ 

3 0147457195 
Nguyễn Đình Anh 

Đức 
10/09/2008 THPT Đại Mỗ 10 Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học 

4 4049332983 Nguyễn Gia Phú 10/05/2008 THPT Đại Mỗ 10 Hóa học, Địa lí, Công 

nghệ, GDKT&PL 

5 0145654644 Nguyễn Quang Minh 16/07/2008 THPT Đại Mỗ 10 Địa lí, GDKT&PL, 

Vật lí, Công nghệ 

6 0117059679 Nguyễn Quốc Đức Tài 26/01/2008 THPT Thọ Xuân 10 Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học 

7 0131026125 Nguyễn Thành Trung 26/09/2008 THPT Chương Mỹ B 10 Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học 

8 0150281837 Nguyễn Thu Hà 13/08/2008 THPT Chương Mỹ B 10 Vật lí, Địa lí, Công 

nghệ, GDKT&PL 

9 0117881659 
Nguyễn Trọng Nhật 

Minh 
12/06/2008 THPT Đại Mỗ 10 Vật lí, Địa lí, Công 

nghệ, GDKT&PL 

10 0132330252 Trương Ngọc Linh 05/02/2008 THPT Chương Mỹ B 10 Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học 

11 0118498099 Vũ Phương Minh 13/12/2008 THPT Đại Mỗ 10 Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học 

12 0154201884 Nguyễn Gia Minh 21/11/2007 THPT Ứng Hòa B 11 
Hóa học, Địa lí, Công 

nghệ, GDKT&PL 

13 0117667858 Nguyễn Xuân Nam 01/01/2007 
THPT Trần Hưng 

Đạo - Thanh Xuân 
11 

Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học 

 
Danh sách gồm 13 học sinh 
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